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Lương Tài, ngày     tháng 9 năm 2024 

BÁO CÁO 

Công tác chuẩn bị ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 03 

 

Phòng Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo của các Đoàn kiểm tra công 

tác ứng phó cơn bão số 03 (bão YAGI) theo Giấy mời số 108/GM-UBND ngày 

06/9/2024 của UBND huyện Lương Tài như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Tham mưu UBND huyện, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện ban hành : 

- Văn bản số 1310/UBND-NN ngày 05/9/2024 của UBND huyện về việc triển 

khai công tác đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với bão số 3. 

- Văn bản số 13/BCH-PCTT ngày 05/9/2024 của BCH PCTT&TKCN huyện 

về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3. 

- Văn bản số 14/BCH-PCTT ngày 05/9/2024 của BCH PCTT&TKCN huyện 

về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thuỷ điện Hoà Bình, Tuyên Quang. 

- Văn bản số 15/BCH-PCTT ngày 05/9/2024 của BCH PCTT&TKCN huyện 

về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024. 

- Văn bản số 1314/UBND-NN ngày 05/9/2024 của UBND huyện về việc chủ 

động triển khai các biện pháp ứng phó cơn bão số 3 bảo vệ chăn nuôi và sản xuất 

thủy sản trên địa bàn huyện. 

- Văn bản số 1317/UBND-NN ngày 06/9/2024 của UBND huyện UBND-NN 

ngày 05/9/2024 của UBND huyện về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng 

phó cơn bão số 3 bảo vệ chăn nuôi và sản xuất thủy sản trên địa bàn huyện. 

- Thành lập 06 đoàn kiểm tra công tác ứng phó cơn bão số 03 (bão YAGI) theo 

nội dung tại Giấy mời số 108/GM-UBND ngày 06/9/2024. 

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp: 

- Sản xuất trồng trọt: Vụ mùa năm 2024, toàn huyện gieo trồng được 4.989 

ha đạt 99,1% KH và bằng 98,8% cùng kỳ năm 2023. Trong đó diện tích lúa là 4.364 

ha; rau màu các loại 625 ha. Tính đến ngày 06/9/2024, toàn huyện lúa đã trỗ được 

1355,0 ha, đạt 31,0% diện tích gieo cấy; diện tích lúa trỗ bông tập trung xung quanh 

15/9. Diện tích rau màu vụ mùa 625 ha, đạt 93,0% kế hoạch. Diện tích sản xuất cây 

ăn quả 32 ha.  

- Về chăn nuôi: Tổng đàn vật nuôi, ước thực hiện cụ thể như sau: Tổng đàn 

trâu, bò: 947 con; đàn lợn: 39.600 con; đàn gia cầm: 600.735 con. 



- Về thủy sản: Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 1.286 ha; bằng; Số lượng 

lồng nuôi cá trên sông Thái Bình là 838 lồng (trong đó: Trung Kênh: 605 lồng; An 

Thịnh: 24 lồng; Minh Tân: 209 lồng). 

3. Phương án tiêu thoát nước trong khu dân cư và sản xuất nông nghiệp 

trên địa bàn huyện: 

Trên địa bàn huyện có tổng số 99 trạm bơm phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất 

nông nghiệp, cụ thể: 

- 10 trạm bơm do Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Nam Đuống quản lý, 

khai thác và vận hành, cụ thể: 

+ Trạm bơm chuyên tưới: 02 trạm bơm (trạm bơm Kênh Vàng I, III, xã Trung Kênh;  

+ Trạm bơm tiêu: 03 trạm bơm (trạm bơm Kênh Vàng II, gồm 20/20 tổ máy, 

xã Trung Kênh; trạm bơm Nhất Trai gồm 06/06 tổ máy; trạm bơm Văn Thai gồm 

06/06 tổ máy, xã Minh Tân) 

+ Trạm bơm tưới tiêu kết hợp: 05 trạm bơm (trạm bơm Ngọc Quan, gồm 05/5 

tổ máy, xã Lâm Thao; trạm bơm Minh Tân gồm 05/05 tổ máy, xã Minh Tân, trạm 

bơm Ấp Dừa gồm 04/04 tổ máy, xã Trung Chính, trạm bơm Vân Dương 1, 2 gồm 

05/05 tổ máy, xã Phú Hòa). 

- 89 trạm bơm cục bộ do Xí nghiệp Khai thác CTTL Nam Đuống quản lý, khai 

thác và vận hành, cụ thể: 06 trạm bơm, xã Bình Định; 08 trạm bơm, xã Quảng Phú; 

21 trạm bơm, xã Phú Hòa (03 trạm bơm di động); 08 trạm bơm, xã Tân Lãng; 01 trạm 

bơm, xã Minh Tân; 09 trạm bơm, xã An Thịnh; 04 trạm bơm, xã Lai Hạ; 04 trạm bơm, 

xã Mỹ Hương; 03 trạm bơm, xã Lâm Thao; 13 trạm bơm, thị trấn Thứa; 03 trạm bơm, 

xã Trừng Xá; 06 trạm bơm, xã Trung Chính; 03 trạm bơm, xã Phú Lương. 

Xí nghiệp Khai thác CTTL Lương Tài đảm bảo vận hành tiêu thoát nước khi 

có mưa lớn xảy ra. 

4. Dự kiến khu vực ngập úng: 

Trong mùa mưa lũ nước ngoài sông thường cao hơn trong đồng; Công ty 

TNHH MTV KT CTTL Nam Đuống thường xuyên kiểm tra sửa chữa kịp thời máy 

móc, thiết bị các trạm bơm (trạm bơm Kênh Vàng I, II; trạm bơm Nhất Trai, trạm 

bơm Văn Thai A, trạm bơm Ngọc Quan …) giải quyết thông thoáng các trục tiêu 

(sông Tuần La - Chợ Đò, sông Ngụ, sông Đồng Khởi, sông Đông Côi Đại Quảng 

Bình …), khép kín các bờ vùng, chủ động bơm tiêu nước đệm trước khi có mưa, bão 

lớn xảy ra. 

Xí nghiệp KT CTTL Lương Tài xây dựng phương án chống úng chi tiết cho từng 

lưu vực với phương châm hạn chế thấp nhất thiệt hại do ngập úng gây ra, cụ thể: 

- Lưu vực Kênh Vàng II: 8.800 ha;  

- Lưu vực Văn Thai A: 4.503 ha; 



- Trạm bơm Nhất Trai bơm tiêu cho cả lưu vực trạm bơm Văn Thai và trạm 

bơm Kênh Vàng II (tủy theo lượng mưa và cống tiêu tự chảy Văn Thai); 

- Lưu vực Ngọc Quan: 1.371 ha; 

- Lưu vực tiêu tự chảy sông Đại Quảng Bình: 1.191 ha. 

5. Huy động lực lượng, vật tư, phương tiện:  

5.1 Vật tư do huyện quản lý: theo Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 04/5/2024 

của UBND huyện Lương Tài, cụ thể: 

a, Vật tư do Huyện quản lý: Sảo sắt: 1.400 đôi; Cuốc có cán: 790 chiếc,  Xẻng 

có cán: 790 chiếc, Bao tải dứa: 77.140 chiếc, Áo phao: 200 chiếc, Bạt chắn sóng: 248 

chiếc; Phao cứu sinh: 300 chiếc,  Đòn gánh tre: 400 chiếc, Rọ sắt: 130 chiếc. 

b, Vật tư do Hạt quản lý đê quản lý: Sảo sắt: 500 đôi, Cuốc: 500 chiếc, Xẻng: 

500 chiếc, Mai tông: 500 chiếc, Bao tải dứa: có 130.000 chiếc, Bạt dứa: 79 chiếc, Áo 

phao: 250 chiếc, Đòn gánh tre: 500 chiếc, Bình PCCC: 21 bình, Quang sắt 500 đôi, 

Dao dựa 300 con, Thuyền tôn 10 chiếc, Cán cuốc có cán 300 chiếc, Lều bạt 06 chiếc; 

đá hộc: 3.083 m3, bạt chắn sóng (100m2): 80,  

c, Vật tư do BCH Quân sự huyện quản lý: Xe oto chỉ huy: 01 chiếc, Phao áo 

cứu sinh: 150 chiếc,  Phao cứu sinh: 50 cái, Sào cứu hộ: 10 chiếc, Bình bọt khí CO2: 

20 bình, Máy phát điện: 01 chiếc, Máy bơm nước 01 chiếc. 

d, Vật tư do Công an huyện Quản lý: Xe otô tải: 02 chiếc, xe otô chỉ huy: 02 

chiếc, phao áo cứu sinh: 50 chiếc, phao tròn: 110 chiếc, súng bắn tín hiệu: 01 chiếc, đèn 

pin: 70 chiếc, xe otô an ninh: 14 chiếc (công an xã, thị trấn quản lý), xuồng máy: 01 

chiếc. 

e, Vật tư do Y tế huyện quản lý: xe cứu thương: 02 chiếc, máy tạo Oxy và nén 

cao áp đồng bộ: 01 chiếc, Dụng cụ băng bó cứu thương: 29 bộ, Hóa chất khủ khuẩn 

Cloramin B: 280 kg. 

5.2. Vật tư giao cho các xã, thị trấn: theo Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 

07/5/2024 của Chủ tịch UBND huyện về việc phân bổ vật tư, phương tiện để phục 

vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 cho các xã, thị 

trấn (kèm theo các Văn bản). 

6. Xác định các trọng điểm xung yếu PCTT&TKCN khi xảy ra sự cố về 

đê điều: 

Xử lý sự cố sạt lở mái đê do sóng đánh khu vực từ: Km5+000÷ Km6+000, 

xã Lai Hạ, đê hữu Thái Bình. 

Lực lượng, vật tư, phương tiện xử lý sự cố: bạt chống sóng: 6.400 m2, dây 

thừng: 600 đôi, bao tải: 10.000 chiếc, đất: 400 m3, tre ghim bạt: 80 cây, bóng 

điện 200W: 150 cái, dây diện: 2.000m, cuốc bàn: 80 chiếc, búa đóng cọc: 30 

chiếc, xẻng: 100 chiếc, máy phát điện: 3 chiếc, lều bạt: 3 chiếc, loa cầm tay: 3 



chiếc, dao dựa: 15 con, xe dùa: 150 chiếc, Oto tải 2,5 tấn: 4 chiếc, máy xúc 

0,3m3: 02 chiếc, nhân lực: 1800 người. 

7. Công tác Đoàn kiểm tra ứng phó với cơn bão số 03 (bão YAGI) 

UBND huyện thành lập 06 đoàn kiểm tra công tác ứng phó cơn bão số 03 

(bão YAGI) theo nội dung tại Giấy mời số 108/GM-UBND ngày 06/9/2024. Theo 

báo cáo của các Đoàn kiểm tra công tác ứng phó cơn bão số 03 như sau: 

- Các xã, thị trấn đã triển khai, ban hành các nội dung văn bản chỉ đạo của 

tỉnh, huyện ứng phó khẩn cấp cơn bão số 03. 

- Tổ chức các Hội nghị triển khai ứng phó khẩn cấp cơn bão số 03 đến cán bộ, 

các thôn, trường học, y tế, cụ thể: 

- Đối với sản xuất nông nghiệp: Đã tổ chức bơm tiêu nước, khơi thông dòng 

chảy đảm bảo tiêu nước khi mưa lớn xảy ra; các trạm bơm cục bộ đảm hoạt động 

khi mưa lớn xảy ra; các hộ chăn nuôi đã gia cố chuồng trại để hạn chế tốc mái khi 

có gió lớn, bão xảy ra; các hộ nuôi cá lồng trên sông Thái Bình đã gia cố lại hệ thống 

điện, dây neo, phao lồng và di chuyển vào nơi có dòng chảy nhẹ để tránh mưa lũ làm 

hỏng lồng.  

- Công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện ứng phó với bão đã sẵn sàng theo KH 

PCTT & TKCN của huyện, chủ động ứng phó tình huống khi bão theo phương châm 

4 tại chỗ và 3 sẵn sàng. 

- Đã phân công trực cụ thể các thành phần 24/24 đảm bảo phản ứng nhanh với 

các tình huống khi bão. 

- Các xã, thị trấn đi kiểm tra thực tế các điểm xung yếu tại các trường học, cây 

xanh, trạm bơm, thủy lợi nội đồng,… 

- Đã rà soát, thống kê các các gia đình chính sách, hộ nghèo, người leo đơn để 

có phướng án quan tâm, hỗ trợ động viên khi xảy ra thiệt hại bão gây ra. 

- Tuyên truyền trên đài truyền thanh xã, thôn để nâng cao nhận thức của người 

dân để chủ động phối hợp phòng, chống lụt bão; bảo đảm không xảy ra tình trạng lơ 

là, chủ quan, cập nhật liên tục cơn bão số 3 thông tin trên truyền thanh cơ sở. 

7. Kiến nghị, đề xuất: 

Đối với xã Bình Định:  

- Về tiêu úng trong sản xuất Nông nghiệp khó khăn về tiêu úng trên sông Đại 

Quảng Bình đối với thôn Ngọc Trì và Quảng Cầu; xứ đồng thôn Cổ Lãm, Ngô Phần. 

Do nước tiêu qua kênh B4 rất chậm vì mương nhỏ; tiêu qua sông Thứa có cống chắn. 

Đề nghị huyện điều hành Trạm bơm Ngọc Quan và Cống tại thôn Đạo sử, Thị trấn 

Thứa để tiêu úng thuận lợi hơn đối với xã Bình Định. 

- Cơ sở hạ tầng xung yếu có nguy cơ ảnh hưởng của bão: 



 + Hai dãy nhà học của trường Trung học cơ sở đã cũ, năm 2020 đã bị bay mái 

và cho tu sửa lại. 

 + Tường rào trường tiểu học xã lung lay và có nguy cơ bị đổ, UBND xã đã 

thông báo và đề nghị trường có cảnh báo. 

+ Trường mầm non xã đã xây dựng từ lâu. 

Trên đây là báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện ứng phó khẩn cấp với cơn 

bão số 03 trên địa bàn của Phòng Nông nghiệp và PTNT./. 

 

Nơi nhận: 
- Huyện ủy Lương Tài ; 

- UBND huyện Lương Tài 

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện ; 

- Lưu : VT 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Đình Toản 
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